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A. PHẦN TỰ LUẬN (4 câu; 8,0 điểm)
Câu I (3,0 điểm):


1.  Hãy tách riêng từng chất rắn sau: BaCO3, MgO, Al2O3, Fe2O3, SiO2  ra khỏi hỗn hợp sao cho khối lượng mỗi chất không đổi. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
  

2. Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết (điều kiện thí nghiệm có đủ) viết các phương trình điều chế: Cao su buna-N, Benzyl axetat, Axit Picric.



3. Cho sơ đồ phản ứng sau:




(1)  A  +  D 
[image: image1.wmf]0

t

¾¾®

   E;








(2)  A  +  B  
[image: image2.wmf]0
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  F;




(3)  F + KMnO4 + H2O 
[image: image3.wmf]¾¾¾®

 G  + H + X;





(4)  E + KMnO4 + X 
[image: image4.wmf]¾¾¾®

 A + G + H + H2O;




(5)  E  +  F  
[image: image5.wmf]¾¾¾®

 A  + H2O;







(6)  M + KMnO4 +  X  
[image: image6.wmf]¾¾¾®

  G + Cl2
[image: image7.wmf]­

+ H  + H2O;




(7)  E   +  N + H2O
[image: image8.wmf]¾¾¾®

X + T.

Biết A, B, D, E, F, G, H, X, M, N, T là kí hiệu của các chất khác nhau. Phân tử G có 7 nguyên tử. Xác định các chất A, B, D, E, F, G, H, X, M, N, T và hoàn thành các phương trình phản ứng.
	Câu I
	Đáp án
	Điểm

	1.

(1,0 điểm)
	- Cho hỗn hợp vào nước rồi sục khí CO2 dư vào. Lúc đó xảy ra phản ứng hòa tan BaCO3, còn lại chất rắn MgO, Al2O3, SiO2.


CO2 + H2O + BaCO3 ( Ba(HCO3)2
Lọc lấy dung dịch đem đun nóng ta được BaCO3

Ba(HCO3)2 
[image: image9.wmf]0
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 BaCO3 + H2O + CO2
	0,25

	
	- Hòa tan các chất rắn còn lại bằng dung dịch HCl dư, lọc tách thu được SiO2.


MgO + 2HCl ( MgCl2 + 3H2O


Al2O3 + 6HCl ( 2AlCl3 + 3H2O


Fe2O3 + 6HCl ( 2FeCl3 + 3H2O
	0,25

	
	- Lấy dung dịch thu được gồm (MgCl2, AlCl3, FeCl3, HCl dư) cho tác dụng với dung dịch NaOH dư.


HCl  +  NaOH  ( NaCl  +  H2O

MgCl2 + 2NaOH ( Mg(OH)2 + 2NaCl


FeCl3 + 3NaOH ( Fe(OH)3 + 3NaCl 


AlCl3 + 3NaOH ( Al(OH)3 + 3NaCl



Al(OH)3  + NaOH ( NaAlO2 + 2H2O

- Sục khí CO2 dư vào phần nước lọc (gồm NaAlO2 và NaOH), sau đó lọc lấy kết tủa nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi ta được Al2O3.


CO2 + NaOH ( NaHCO3 


NaAlO2 + CO2+ 2H2O ( Al(OH)3 + NaHCO3

2Al(OH)3
[image: image10.wmf]0

t

¾¾®

Al2O3 + 3H2O
	0,25

	
	- Lấy phần kết tủa nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được MgO, Fe2O3. Cho qua CO dư thu được Fe, MgO. Nhỏ dung dịch H2SO4 đặc nguội dư vào hỗn hợp Fe, MgO thu được Fe không tan tách ra đốt trong Oxi dư được Fe2O3

Mg(OH)2 
[image: image11.wmf]o
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 MgO + H2O


2Fe(OH)3
[image: image12.wmf]0

t

¾¾®

 Fe2O3 + 3H2O


Fe2O3 + 3CO 
[image: image13.wmf]o
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 2Fe + 3CO2


MgO + H2SO4 đặc,nguội 
[image: image14.wmf]¾¾®

MgSO4 + H2O


2Fe +3O2 
[image: image15.wmf]o
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 Fe2O3- Dung dịch thu được gồm MgSO4 và H2SO4 dư. Cho dung dịch NaOH dư vào, tách kết tủa nung nóng thu được MgO.


MgSO4 + 2NaOH  
[image: image16.wmf]¾¾®

Mg(OH)2 + Na2SO4

Mg(OH)2 
[image: image17.wmf]o
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 MgO + H2O 
	0,25

	2.

(1,0 điểm)
	
(C6H10O5)n   + nH2O
[image: image18.wmf]0

,

xtt

¾¾¾®

nC6H12O6

C6H12O6
[image: image19.wmf]0

,

xtt

¾¾¾®

2C2H5OH + 2CO2

2C2H5OH
[image: image20.wmf]0

,

xtt
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CH2=CH-CH=CH2 + 2H2O + H2

C2H2 + HCN
[image: image21.wmf]0

,

xtt
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CH2=CH-CN

nCH2=CH-CH=CH2+nCH2=CH-CN
[image: image22.wmf]0

,
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(-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH(CN)-)n
	0,25

	
	
2C2H5OH + O2 
[image: image23.wmf]0

,

xtt
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CH3COOH + 2H2O


CaC2 + 2H2O
[image: image24.wmf]¾¾®

C2H2  + Ca(OH)2


3C2H2 
[image: image25.wmf]0

,

Ct
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C6H6


Al4C3 + 12H2O
[image: image26.wmf]0
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3CH4 + 4Al(OH)3


CH4 + Cl2
[image: image27.wmf]0
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CH3Cl + HCl


C6H6  + Cl2
[image: image28.wmf]0
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C6H5Cl + HCl
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C6H5Cl + CH3Cl + Zn
[image: image29.wmf]0

,
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C6H5​-CH3   + ZnCl2


C6H5​-CH3  + Cl2
[image: image30.wmf]0
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C6H5CH2Cl + HCl


C6H5CH2Cl + NaOH 
[image: image31.wmf]0
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 C6H5CH2OH  + NaCl

 
CH3COOH +  C6H5CH2OH 
[image: image32.wmf]0
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CH3COOCH2C6H5  + H2O
	0,25

	
	
C6H5Cl + 2NaOH
[image: image33.wmf]0

,
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C6H5ONa + NaCl + H2O

C6H5ONa + HCl
[image: image34.wmf]0
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C6H5OH + NaCl

C6H5OH + 3HNO3 
[image: image35.wmf]0

,
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C6H2(NO2)3OH + 3H2O
	0,25

	2.

(1,0 điểm)
	Theo đề bài A là S; các chất phù hợp là: B là O2; D là H2; E là H2S; F là SO2; G là K2SO4; H là MnSO4; X là H2SO4; M là KCl; N là Br2; T là HBr.
	0,25

	
	Các phương trình phản ứng:

 (1)  S  +  H2 
[image: image36.wmf]0
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 H2S 

      (A)   (D)            (E) 

 (2)  S  +  O2  
[image: image37.wmf]0
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  SO2
     (A)    (B)               (F)
	0,25

	
	 (3)  5SO2  +  2KMnO4  +  2H2O  
[image: image38.wmf]¾¾®

 K2SO4  +  2MnSO4  +  2H2SO4
        (F)                                                     (G)            (H)                 (X) 

 (4)  5H2S  +  2KMnO4  +  3H2SO4  
[image: image39.wmf]¾¾®

  5S  + K2SO4  + 2MnSO4  +  8H2O 

         (E)                              (X)                    (A)      (G)           (H)
	0,25

	
	 (5)  2H2S  +  SO2 [image: image40.wmf]¾®

  3S +  2H2O

        (E)        (F)               (A)   

 (6)  10KCl + 2KMnO4  +  8H2SO4  
[image: image41.wmf]¾¾®

  6K2SO4  + 5Cl2 + 2MnSO4  +  8H2O

         (M)                                (X)                   (G)                          (H)

 (7)  H2S +  4Br2  + 4H2O
[image: image42.wmf]¾¾®

 H2SO4 + 8HBr

        E          N                                               T
	0,25


Câu II (2,0 điểm):


1. Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào 12,6 gam dung dịch HNO3 60% thu được dung dịch X (không có ion 
[image: image43.wmf]+

4

NH

). Cho X tác dụng hoàn toàn với 105 ml dung dịch KOH 1M, sau đó lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi thu được 8,78 gam chất rắn. Tính nồng độ phần trăm của Cu(NO3)2 trong X. 



2. Hỗn hợp X1 gồm Fe, FeCO3 và kim loại M (có hóa trị không đổi). Cho 14,1 gam X1 tác dụng hết với 500 ml dung dịch HNO3 x M, thu được dung dịch X2 và 4,48 lít hỗn hợp Y (có tỉ khối so với hiđro là 16,75) gồm hai chất khí không màu trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Để trung hoà HNO3 dư có trong dung dịch X2 cần vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1M  thu được dung dịch X3. Chia X3 thành hai phần bằng nhau:


- Phần một đem cô cạn thì thu được 38,3 gam hỗn hợp muối khan. 



- Phần hai cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 8,025 gam kết tủa. 

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các chất khí đo ở đktc, quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng hóa học. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Xác định kim loại M và tính giá trị của x.
	Câu II
	Đáp án
	Điểm

	1.

(0,75 điểm)
	Cu (0,02mol) + HNO3 (0,12 mol) 
[image: image44.wmf]¾¾®

 Dung dịch X + Sản phẩm khử
Ta thấy 0,105 mol KOH lớn hơn rất nhiều Cu2+ nên dư KOH. Kết tủa Cu(OH)2 lọc bỏ, cô cạn dung dịch Y thu được chất rắn Z. 

Nung Z được 8,78 gam gồm KNO2 (a mol) KOH dư (b mol)

                    Ta có   PT: 85a + 56b = 8,78 

Bảo toàn nguyên tố K:  a + b = 0,105 mol   → a = 0,1 mol ; b = 0,005 mol
	0,25

	
	
HNO3    +    KOH
[image: image45.wmf]¾¾®

 KNO3 + H2O

0,06 mol    0,06 mol        0,06 mol


Cu(NO3)2 + 2KOH
[image: image46.wmf]¾¾®

Cu(OH)2 +2KNO3

 
0,02mol    0,04mol                          0,04mol


2KNO3
[image: image47.wmf]0

t
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2KNO2 + O2
   
0,1 mol            0,1 mol

Như vậy số mol KOH phản ứng với HNO3 dư và Cu(NO3)2 (0,02 mol) là 0,1 mol 

Vậy HNO3 Phản ứng với Cu là 0,06 mol
	0,25

	
	Xét phản ứng  Cu + HNO3 ( Số mol H2O sinh ra = ½ nHNO3 = 0,03 mol)

Ta có:


Cu (0,02) + HNO3 ( 0,06 mol)
[image: image48.wmf]¾

®

¾

Cu(NO3)2(0,02) + SPkhử + H2O (0,03 mol)
Bảo toàn khối lượng 
[image: image49.wmf]Þ

m sp khử = 0,76 gam 

Vậy m dd X = mCu + mdd HNO3  - msản phẩm khử  = 12,6 + 1,28 - 0,76  = 13,12 gam 

C% m Cu(NO3)2 = 0,02.188 :13,12. 100% = 28,66%
	0,25

	2.

(1,25 điểm)
	* Hỗn hợp gồm kim loại M, Fe, FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 thu được 2 khí không màu trong đó có 1 khí hóa nâu ngoài không khí 
[image: image50.wmf]Þ

2 khí là NO và CO2
- Tính được nCO2 = 0,05 mol; nNO =0,15 mol

 

[image: image51.wmf]Þ

nFeCO3 = nCO2 = 0,05 mol.

 − Đặt: nM = a mol; nFe = b mol; 

Ta có: a.M + 56b + 116.0,05 = 14,1   
[image: image52.wmf]Þ

a.M + 56b = 8,3    (1)                                   
Giả sử kim loại M hoá trị n. 

- Dung dịch X2 có: a mol M(NO3)n; (b + 0,05) mol Fe(NO3)3; HNO3 dư, có thể có

 c mol NH4NO3.

+ Phản ứng trung hoà:

        HNO3  +  NaOH  
[image: image53.wmf]¾¾®

  NaNO3  +  H2O

        nNaOH = 
[image: image54.wmf]3

HNO

n

dư = 0,2.1 = 0,2 mol.
	0,25

	
	
[image: image55.wmf]Þ

 dung dịch X3 có: a mol M(NO3)n; (b+0,05) mol Fe(NO3)3; 0,2 mol NaNO3, có thể có c mol NH4NO3.

* Cô cạn phần một (½ dung dịch X3), tổng khối lượng chất rắn thu được là:

      (M  +  62n)a  +  242(b + 0,05) + 80.c + 85.0,2 = 38,3.2 =76,6

  
[image: image56.wmf]Û

 a.M + 62a.n + 242b + 80c = 47,5                                   (2)

* Cho dung dịch NaOH dư vào phần hai (½ dung dịch X3) có phản ứng:

         NH4NO3  +  NaOH  
[image: image57.wmf]¾¾®

  NaNO3  +  NH3  +  H2O

         Fe(NO3)3  +  3NaOH  
[image: image58.wmf]¾¾®

  3NaNO3  +  Fe(OH)3
có thể có phản ứng :

         M(NO3)n  +  nNaOH 
[image: image59.wmf]¾¾®

  nNaNO3  +  M(OH)n  

           M(OH)n + (4-n)NaOH ( Na(4-n)MO2 + 2H2O
	0,25

	
	Trường hợp 1: Nếu M(OH)n không tan, không có tính lưỡng tính 


[image: image60.wmf]Þ

Kết tủa có: 
[image: image61.wmf]1
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Ta có: (M+17n)a  +  107(b+0,05) = 8,025.2 = 16,05 


[image: image62.wmf]Þ

a.M + 17a.n + 107b = 10,7 (3)

* Các quá trình oxi hoá − khử:

        M  
[image: image63.wmf]¾¾®

M+n + ne ;                  N+5  +  3e  
[image: image64.wmf]¾¾®

N+2 (NO)

mol: a                        a.n                              0,45         0,15

        Fe  
[image: image65.wmf]¾¾®

Fe+3  +  3e ;               N+5  +  8e  
[image: image66.wmf]¾¾®

N−3  (NH4NO3)

mol: b                           3b                             8c            c

        Fe+2 
[image: image67.wmf]¾¾®

Fe+3 + 1e ;

mol: 0,05                     0,05


[image: image68.wmf]Þ

 n.a + 3b - 8c = 0,4  (4)

Ta có hệ 
[image: image69.wmf]aM + 56b = 8,3 
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Loại do không có cặp nghiệm thỏa mãn.
	0,25

	
	Trường hợp 2: M(OH)n tan trong nước hoặc có tính lưỡng tính, tác dụng với NaOH tạo muối tan


( Kết tủa chỉ có Fe(OH)3. Ta có: 107(b + 0,05) = 16,05



[image: image70.wmf]Þ

 b = 0,1.

Theo bảo toàn electron, ta có: a.n + 0,3 + 0,05 = 0,45 + 8c

                                          
[image: image71.wmf]Þ

   a.n = 0,1 + 8c                      (5)

Từ (1)  
[image: image72.wmf]Þ

 a.M = 2,7                                                          (6)

Từ (2)  
[image: image73.wmf]Þ

 a.M + 62.a.n + 80c = 23,3                                (7)

Từ (5), (6), (7) 
[image: image74.wmf]Þ

 a.n = 0,3; c = 0,025.



[image: image75.wmf]Þ

 M = 9n 
[image: image76.wmf]Þ

 n = 3; M = 27 là Al là nghiệm thoả mãn. 
	0,25

	
	nHNO3(pu) = nN(sp) = 0,1.3 + 0,15.3 + 0,025.2 + 0,15= 0,95 mol

nHNO3(bđ) = 0,95 + 0,2 = 1,15 mol 
[image: image77.wmf]Þ

x = CM(HNO3) = 2,3 M.
	0,25


Câu III (2,0 điểm):


1. Hợp chất hữu cơ X đơn chức chứa C, H, O. Cho một lượng chất X tác dụng hoàn toàn với 500ml dung dịch KOH 2,4 M rồi cô cạn thu được 105 gam chất rắn khan Y và m gam ancol Z. Oxi hóa m gam ancol Z bằng oxi (có xúc tác) được hỗn hợp A. Chia A thành 3 phần bằng nhau:


   - Phần một tác dụng với AgNO3 dư trong dung dịch amoniac thu được 21,6 gam Ag. 


   - Phần hai tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư thu được 2,24 lít khí ở (đktc). 


   - Phần ba tác dụng với Na vừa đủ thu được 4,48 lít khí ở (đktc) và 25,8 gam chất rắn khan.

a) Xác định công thức cấu tạo của ancol Z, biết đun nóng Z với H2SO4 đặc ở 170oC thu được anken.

b) Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Xác định công thức cấu tạo của X. Viết các đồng phân cùng chức của X và gọi tên.



2. Hợp chất hữu cơ A (chứa 3 nguyên tố C, H, O) chỉ chứa một loại nhóm chức. Cho 0,005 mol chất A tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH (khối lượng riêng 1,2 g/ml) thu được dung dịch B. Làm bay hơi dung dịch B thu được 59,49 gam hơi nước và còn lại 1,48 gam hỗn hợp các chất rắn khan D. Nếu đốt cháy hoàn toàn D thu được 0,795 gam Na2CO3; 0,952 lít CO2 (đktc) và 0,495 gam H2O. Nếu cho D tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, rồi chưng cất thì được ba chất hữu cơ X, Y, Z chỉ chứa các nguyên tố C, H, O. Biết X, Y là 2 axit hữu cơ đơn chức (MX < MY). Z tác dụng với dung dịch Br2 tạo ra sản phẩm T có khối lượng phân tử lớn hơn Z là 237 (đvC). Xác định công thức cấu tạo của A, X, Y, Z, T? 

	Câu III
	Đáp án
	Điểm

	1)

1,0 điểm
	a) Xác định công thức cấu tạo của X

Hợp chất hữu cơ đơn chức X chứa C,H,O tác dụng với dung dịch KOH tạo ra ancol, suy ra X là este đơn chức. Oxi hóa ancol Z được sản phẩm tham gia phản ứng tráng bạc, đun nóng với H2SO4 đặc ở 1700C tạo anken; chứng tỏ Z là ancol no đơn chức, bậc 1.

Vậy X có công thức là: RCOOCH2R’

Phản ứng của X với KOH:

 
RCOOCH2R’+ KOH → RCOOK + R’CH2OH  (1)

 Oxi hóa m gam Z bằng oxi:

2R’CH2OH + O2 [image: image78.png]


 2R’CHO + 2H2O       (2)

 
 R’CH2OH + O2 [image: image79.png]


 R’COOH + H2O        (3)
	 0,125

	
	Hỗn hợp A thu được gồm: R’CHO, R’COOH, R’CH2OH dư và H2O chia làm 3 phần bằng nhau:

* Đặt số mol trong 1/3 hỗn hợp:    R’CHO là x mol

                                                        R’COOH là y mol

                                                        H2O là x+y (mol)

                                                        R’CH2OH dư là z mol.

 * Phần 1 tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3

R’CHO + 2AgNO3 + H2O + 3NH3[image: image80.wmf]0

t

¾¾®

R’COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag(
x mol                                                                                                    2x mol
Số mol Ag = 0,2 mol 
[image: image81.wmf]Þ

x = 0,1 mol.
	0,125

	
	* Phần 2 tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư 


R’COOH + NaHCO3 ( R’COONa + CO2 ↑ + H2O


y                                                          y mol

Số mol CO2 = 0,1 mol 
[image: image82.wmf]Þ

y = 0,1 (mol)

* Phần 3 tác dụng với Na dư 


2R’COOH + 2Na ( 2R’COONa + H2 ↑


y                                                       0,5y mol


2R’CH2OH + 2Na ( 2R’CH2ONa + H2 ↑


z                                                          0,5z mol


2H2O + 2Na ( 2NaOH + H2 ↑


x+y                                    0,5(x+y)

Số mol H2 = 0,2 mol
[image: image83.wmf]Þ

 0,5y +0,5z + 0,5(x+y) = 0,2 
[image: image84.wmf]Þ

z = 0,1 (mol)
	0,125

	
	Phần 3: Chất rắn khan ở gồm 0,1 mol R’COONa; 0,1 mol R’CH2ONa và 0,2 mol NaOH. 

 
[image: image85.wmf]rankhan

m

= (R’+67).0,1 + (R’+53).0,1 + 40.0,2 = 25,8  


[image: image86.wmf]Þ

 R’ = 29 
[image: image87.wmf]Þ

 R’ là C2H5-.
Công thức cấu tạo của ancol Z là CH3-CH2-CH2OH.
	0,125

	
	b) Xác định công thức cấu tạo của X

Từ các dữ kiện ở ý (a), ta có tổng số mol của Z là:

  
3.(x+y+z) = 0,9 (mol).

Theo (1): nancol =  nKOH phản ứng  = 0,9 (mol).

Số mol KOH dư là 0,5.2,4 – 0,9 = 0,3 (mol).

Chất rắn khan Y gồm: 0,9 (mol) RCOOK và 0,3 (mol) KOH dư.

Số gam chất rắn khan Y: (R +83).0,9 + 56.0,3 = 105


[image: image88.wmf]Þ

 R = 15 
[image: image89.wmf]Þ

R là CH3-.

 Vậy công thức cấu tạo của X là: 
CH3-COO-CH2-CH2-CH3: Propyl axetat (Propyl acetate)
	0,25

	
	Các đồng phân cấu tạo

Gọi tên

(Theo chương trình 2006)

Gọi tên

(Theo chương trình 2018)

CH3-COO-CH(CH3)2
isopropyl axetat

isopropyl acetate
CH3-CH2COO-CH2-CH3
Etyl propionat

Ethyl propionate
CH3-CH2-CH2COO-CH3
Metyl butirat

Methyl butyrate
HCOO-CH2-CH2-CH2-CH3

Butyl fomat

Butyl formate
HCOO-C(CH3)3
tert-butyl fomat

tert-butyl formate
HCOO-CH(CH3)-CH2-CH3  

sec-butyl fomat

sec-butyl formate
HCOO-CH2-CH(CH3)2 

isobutyl fomat

isobutyl formate
 (Học sinh gọi theo danh pháp mới nếu đúng vẫn cho điểm tối đa)
	0,25

	2)

1,0 điểm
	Có mddNaOH = 50.1,2 = 60 (g); nH2O = 59,49 : 18 = 3,305 (mol)

Áp dụng bảo toàn khối lượng ta có: mA + mddNaOH = mhơi nước + mD



[image: image90.wmf]Þ

mA = 59,49 + 1,48 – 50.1,2 = 0,97 (g)


=> MA = 0,97/0,005=194 (g/mol)
	0,25

	
	Mặt khác theo giả thiết: D
[image: image91.wmf]¾¾¾®

ch¸y

0,795 gam Na2CO3 + 0,952 lít CO2 (đktc) + 0,495 gam H2O.


=> 
[image: image92.wmf]232

CO

0,0075(); n0,0425()

NaCO

nmolmol

==

; nH2O = 0,0275 (mol)


[image: image93.wmf]Þ

nNaOH = 0,015 (mol); nH2O trong dd NaOH = (60 – 0,015.40) : 18 = 3,3 (mol)

Áp dụng ĐLBT nguyên tố C ta có: 


nC(trong A) = [image: image94.wmf]()()

232

NaCOCO

CC

nn

+

= 0,0075 + 0,0425 = 0,05 (mol)

BT nguyên tố H: 
[image: image95.wmf]22

()( )(  dd NaOH)(  H) ( D)

HtrongAHtrongNaOHHtrongHOHtrongOH

nnnnn

++=+

ban ®Çucñah¬i®èt ch¸y



[image: image96.wmf]Þ

nH (trong A) + 0,015 + 3,3.2 = 3,305.2 + 0,0275.2 


=> nH(trongA) = 0,05 (mol)

Gọi công thức phân tử A là CxHyOz. Ta có:

  x = nC/nA = 0,05/0,005 =10

 y = nH/nA = 0,05/0,005 =10 => z = (194-10.12-10)/16 = 4 

Vậy công thức phân tử A là C10H10O4.
	0,25

	
	- A có công thức C10H10O4 chỉ có một loại nhóm chức;

A tác dụng với NaOH tỷ lệ: 
[image: image97.wmf]0,0051

0,0153

A

NaOH

n

n

==

 

A 
[image: image98.wmf]NaOH

¾¾¾®

B 
[image: image99.wmf]lambayhoi

¾¾¾¾®

D 
[image: image100.wmf]24

HSOdu

+

¾¾¾¾®

X, Y, Z trong đó X, Y là hai axit hữu cơ đơn chức 
( A chỉ chứa hai chức este (trong đó một chức este gắn vào vòng benzen) và có 1 vòng benzen.

( Z là hợp chất hữu cơ thơm chứa 1 nhóm chức phenol và 1 chức ancol 
[image: image101.wmf]Þ

Số nguyên tử C trong Z ≥7
[image: image102.wmf]Þ

Tổng số nguyên tử C trong X, Y ≤ 3 ( Hai axit là CH3COOH (Y) và HCOOH (X)

Như vậy Z phải là: HO-C6H4-CH2OH
	0,25

	
	Khi Z tác dụng dd nước brom tạo ra sản phẩm T trong đó: 


[image: image103.wmf]TZ

M-M=237

   => 1 phân tử Z đã thế 3 nguyên tử Br. Như vậy vị trí m là thuận lợi nhất. CTCT  của Z và T là       
CTCT  của Z

CTCT  của T


[image: image104.emf]CH
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[image: image105.emf]CH
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[image: image106.wmf]Þ

A là m-CH3COO-C6H4-CH2-OOCH 

    hoặc m-HCOO-C6H4-CH2-OOCCH3
	0,25


Câu IV(1,0 điểm): 


1. Cho sơ đồ thí nghiệm như hình vẽ:
[image: image107.png]



Nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng xảy ra trong hai thí nghiệm. Biết các chất  X, Y, Z, T trong mỗi thí nghiệm lần lượt là:

Thí nghiệm 1: H2SO4 đặc, C, dung dịch KMnO4, dung dịch Br2, khóa K đóng.

Thí nghiệm 2: dung dịch HCl, KMnO4, dung dịch KBr, dung dịch FeCl2, khóa K mở.

            2. Bình “ga” loại 12 cân sử dụng trong hộ gia đình Y có chứa 12 kg khí hóa lỏng gồm propan và butan với tỉ lệ mol tương ứng là 2:3. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol propan tỏa ra lượng nhiệt là 2220 kJ và 1 mol butan tỏa ra lượng nhiệt là 2850 kJ. Trung bình lượng nhiệt tiêu thụ từ đốt khí “ga” của hộ gia đình Y là 10000 kJ/ngày và hiệu suất sử dụng nhiệt là 67,25%. Viết phương trình đốt cháy. Tính số ngày gia đình Y sử dụng hết bình ga trên và khối lượng khí CO2 thoát ra môi trường.
	Câu V
	Đáp án
	Điểm

	1)

0,5 điểm
	  Thí nghiệm 1: 

- Hiện tượng bình cầu có khí thoát ra, dung dịch KMnO4 bị nhạt màu và có thể đến mất màu.

- Nếu dung dịch KMnO4 hết, SO2 sang bình dung dịch Br2. Dung dịch Br2 bị nhạt màu hoặc đến mất màu.

2H2SO4đăc + C 
[image: image108.wmf]o

t

¾¾®

  CO2  + 2SO2 + 2H2O


5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O ( 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4

SO2 + Br2 + 2H2O ( H2SO4 + 2HBr
	0,125

0,125

	
	Thí nghiệm 2:

- Hiện tượng bình cầu có khí màu vàng lục thoát ra. Dung dịch KBr sang màu đỏ nâu. 

- Dung dịch FeCl2 chuyển sang màu vàng nâu.


16HCl + 2KMnO4 
[image: image109.wmf]®

 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O


Cl2 + 2KBr 
[image: image110.wmf]®

 2KCl + Br2 (nâu đỏ)

Cl2 + 2FeCl2 
[image: image111.wmf]®

 2FeCl3
	0,125

0,125

	2) 

0,5 điểm
	
C3H8 + 5O2 (3CO2 + 4H2O


C4H10 + 6,5 O2 (4CO2 + 5H2O

Số mol CO2 =91,6.3 + 137,4.4 = 824,4 mol 


=> Khối lượng CO2 = 824,4x44 = 36273,6 (gam)
	0,25

	
	
[image: image112.wmf]ìì
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	0,25


Thí sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
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